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PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

(ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY SỐ 223/2023/BC-GEC NGÀY 28/7/2023) 

 

STT 

 

Tên tổ chức/ 

cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công ty (nếu có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở chính/  

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

Người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là Người 

có liên 

quan  

Lý do 

 

1 Ông Tân Xuân Hiến  Chủ tịch HĐQT    9/9/2010   

2 Nguyễn Thế Vinh  Thành viên  HĐQT độc lập    29/4/2021   

3 Đặng Huỳnh Anh Tuấn  
Thành viên 

HĐQT không điều hành 
  29/4/2021   

4 Nguyễn Thùy Vân  
Thành viên HĐQT  

độc lập kiêm Chủ tịch UBKT 
  18/9/2018   

5 Phạm Thị Khuê  Thành viên HĐQT độc lập    12/6/2020   

6 Toshihiro Oki  
Thành viên 

HĐQT không điều hành 
  7/12/2022   

7 Simon Mark Wilson  
Thành viên 

HĐQT không điều hành 
  7/12/2022   

8 Nguyễn Thái Hà   Tổng Giám đốc   10/10/2018   

9 Lê Thanh Vinh   Phó TGĐ thường trực   10/3/2017   

10 Nguyễn Phong Phú   Phó TGĐ   29/4/2021   

11 Trần Thị Hồng Thắm   
GĐ Tài chính kiêm  

Kế toán trưởng 
  1/11/2016   

12 Phạm Thành Tuấn Anh   Người được ủy quyền CBTT   20/10/2017    

 
Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương 

(đối với tổ chức)/ 
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PHỤ LỤC 2: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI  

CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

(ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY SỐ 223/2023/BC-GEC NGÀY 28/7/2023) 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan 

hệ liên quan 

với Công ty  

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/  

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm giao 

dịch với Công ty  

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT thông qua  

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

(Đvt: đồng) 

Ghi 

chú 

1 

Công ty Cổ phần (CTCP) 

Đầu Tư Thành Thành 

Công 

Cổ đông   
Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

        

19.038.922.671  
  

2 

Deutsche Investitions- 

und 

Entwicklungsgesellschaft 

mbH (DEG) 

Cổ đông   
Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

            

605.587.162  
  

3 
Công ty CP Thủy Điện 

Gia Lai 
CTTV   

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

8.673.848.687  

4 

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp và Cơ Điện Gia 

Lai 

CTTV   
Từ tháng 1 đến 

tháng 3 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

8.255.944.462  

5 
Công ty TNHH MTV Tư 

vấn và PTNL Gia Lai 
CTTV   

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

2.802.513.334  

6 
Công ty TNHH MTV 

Thủy Điện Thượng Lộ 
CTTV   

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

6.268.927.634  

7 
Công ty CP Điện TTC 

Đức Huệ - Long An 
CTTV   

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

28.924.329.941  

8 
Công ty CP Nhà máy 

điện mặt trời Trúc Sơn 
CTTV   

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

14.804.659.541  
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9 

Công Ty CP Năng 

Lượng Điện Gió Tiền 

Giang 

CTTV   
Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

85.008.440.329  

10 
Công ty CP Năng lượng 

VPL 
CTTV   

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

24.285.000.238  

11 
Công ty CP Điện gió Ia 

Bang 
CTTV   

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

570.449.334  

12 
CTCP hợp tác PT Năng 

lượng tái tạo Vi - Ja 
CTTV   

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

16.039.959.669  

13 
Công ty Cổ phần Năng 

lượng Xanh Cà Mau 
CTTV   

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

1.000.000.000  

14 
Công ty CP Năng Lượng 

Solwind 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

  49.990.000.000  

  

15 
Công Ty Cổ Phần Y Tế 

DHA 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

       340.750.000  

 

16 
Tổng Công ty (CT) Điện 

Lực Miền Trung 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

      

117.449.233.810  
  

17 
CTCP Giao dịch hàng 

hóa Sơn Tín 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

         

8.695.183.561  
  

18 CTCP Năng lượng TTC 
Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

            

741.239.200  
  

19 
CT TNHH Mía đường 

TTC Attapeu 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

              

33.360.000  
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20 
CTCP Thủy điện Trường 

Phú 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

        

89.379.700.449  
  

21 
CTCP Thành Thành 

Nam 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

         

2.940.098.774  
  

22 
CTCP Năng Lượng Sạch 

Ninh Thuận 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

            

178.520.550  
  

23 

CT TNHH Dịch vụ Quản 

lý Bất động sản Sài Gòn 

Thương Tín 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

                

7.500.000  
  

24 
CTCP du lịch Thành 

Thành Công Lâm Đồng 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

              

39.550.909  
  

25 CTCP XNK Tân Định 
Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

            

510.612.476  
  

26 
CT TNHH Lữ Hành 

Quốc Tế TTC 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

            

958.748.969  
  

27 

CTCP Khai Thác và 

Quản Lý Khu Công 

Nghiệp Đặng Huỳnh 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

         

2.293.741.186  
  

28 
Công Ty CP Chè Thành 

Ngọc 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

              

23.672.727  
  

29 
Công ty Cổ phần Du lịch 

Thanh Bình 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

              

98.546.016  
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30 
Công ty TNHH Nhiệt 

điện Ninh Hòa 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

              

10.000.000  
  

31 
Công ty Cổ phần Du lịch 

Thành Thành Công 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

              

20.950.000  
  

32 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Du lịch TTC- 

TTC Palace Bình Thuận 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

              

25.328.000  
  

33 

CN Công Ty TNHH Du 

Lịch TTC - TTC Hotel 

Premium - Phan Thiết 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

              

23.858.181  
  

34 

CN Công Ty TNHH Du 

Lịch TTC - TTC Resort 

Premium - Dốc Lết 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

                  

627.273  
  

35 
Công Ty TNHH Du Lịch 

TTC 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

                

1.270.909  
  

36 
Công Ty TNHH Du Lịch 

TTC Huế 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

                

9.181.818  
  

37 
Công ty CP Du Lịch 

Đồng Thuận 

Bên liên 

quan khác 
  

Từ tháng 1 đến 

tháng 6 năm 2023 

Nghị quyết HĐQT số 

12/2023/NQ-HĐQT 

ngày 06/6/2023 

3.145.455  

 



STT Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)

Số CMND/Hộ 

chiếu 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

1 Tân Xuân Hiến Chủ tịch 607.921 0,19%

1.1 Nguyễn Thị Liễu 0 0% Mẹ Chủ tịch 

1.2 Hồ Thị Ánh Ngọc 0 0% Vợ chủ tịch 

1.3 Tân Thế Bảo 0 0% Con trai Chủ tịch 
1.4 Đỗ Thị Nhung 0 0% Con dâu Chủ tịch 

1.5 Tân Thị Quỳnh Dung 0 0% Con gái chủ tịch

1.6 Tân Thị Xuân Hiên 0 0% Chị chủ tịch 

1.7 Tân Thị  Xuân Hiền 0 0% Em Chủ tịch 

1.8 Tân Xuân Hậu 10.900 0,01% Em Chủ tịch 

1.9 Trần Thị Như Trợ 0 0% Em dâu Chủ tịch 

1.10 Tân Xuân Hùng 0 0% Em Chủ tịch 

1.11 Võ Thị Đông 0 0% Em  dâu Chủ tịch 

1.12 Tân Thị Xuân Huyền 0 0% Em ruột Chủ tịch 

1.13 Võ Đình Thịnh 0 0% Em rể Chủ tịch 

1.14 Tân Thị Xuân Hương 0 0% Em gái Chủ tịch 

1.15 Thái Văn Phường 0 0% Em rể Chủ tịch 

1.16 Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú 0 0% Tổ chức có liên quan

1.17 Công ty Cổ phần Năng lượng Gia Minh 0 0% Tổ chức có liên quan

2 Nguyễn Thế Vinh
Thành viên 

HĐQT độc lập 
53.000 0.02%

2.1 Lê Thị Kim Thanh 0 0% Mẹ TV HĐQT

2.2 Nguyễn Thị Mỹ Thuyên 0 0% Vợ TV HĐQT

2.3 Nguyễn Minh Khuê 0 0% Con TV HĐQT

2.4 Nguyễn Minh Trí 0 0% Con TV HĐQT

2.5 Nguyễn Hải Tâm 0 0% Em TV HĐQT

3 Nguyễn Thùy Vân

Thành viên 

HĐQT độc lập - 

Chủ tịch UBKT

239.000 0,07%

3.1 Trần Thị Tỉnh 0 0% Mẹ TV HĐQT

3.2 Nguyễn Thị Thanh Hằng 0 0% Chị TV HĐQT

3.3 Nguyễn Thị Thanh Hiền 0 0% Chị TV HĐQT

3.4 Nguyễn Tân 0 0% Anh TV HĐQT

3.5 Nguyễn Thị Phương Trang 0 0% Chị TV HĐQT

3.6 Nguyễn Thị Phương Linh 0 0% Chị TV HĐQT

3.7 Phan Vũ Hùng 0 0% Chồng TV HĐQT 

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

(ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY SỐ 223/2023/BC-GEC NGÀY 28/7/2023)
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STT Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)

Số CMND/Hộ 

chiếu 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

3.8 CTCP Đầu tư Thành Thành Công 54.053.893 17,79%

Cổ đông lớn và có 

liên quan với người 

nội bộ

3.9 CTCP Toàn Hải Vân 0 0% Tổ chức có liên quan 

4 Đặng Huỳnh Anh Tuấn

Thành viên 

HĐQT không 

điều hành

424.000 0,13%

4.1 Đặng Văn Thành 0 0% Bố TV HĐQT

4.2 Huỳnh Bích Ngọc 1.166.579 0,36% Mẹ TV HĐQT

4.3 Đặng Hồng Anh 0 0% Anh TV HĐQT

4.4 Đặng Huỳnh Ức My 878.344 0,27% Chị TV HĐQT

4.5 Đặng Huỳnh Thái Sơn 0 0% Em TV HĐQT

4.6 Hồ Thị Phương Thảo 0 0% Chị dâu TV HĐQT

4.7 Trương Hồng Quân 0 0% Anh rể TV HĐQT

4.8 CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình 0 0% Tổ chức có liên quan

4.9 CTCP Du lịch Đồng Thuận 0 0% Tổ chức có liên quan

4.10
CTCP Du lịch Thành Thành Công 

(VNG)
0 0% Tổ chức có liên quan

4.11 CTCP Năng lượng TTC 0 0% Tổ chức có liên quan

5 Phạm Thị Khuê
Thành viên 

HĐQT độc lập
270.000 0,08%

5.1 Phạm Thành Vấn 0 0% Cha TV HĐQT

5.2 Trần Thị Biên 0 0% Mẹ TV HĐQT

5.3 Phạm Văn Khoa 0 0% Em TV HĐQT

5.4 Đoàn Phạm Khánh Linh 0 0% Con TV HĐQT

5.5 Đoàn Phạm Khánh Ngân 0 0% Con TV HĐQT

5.6
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 

(SCR)
0 0% Tổ chức có liên quan 

5.7
CT TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động 

sản Sài Gòn Thương tín 
0 0% Tổ chức có liên quan 

6 Toshihiro Oki
Thành viên  

HĐQT
0 0%

6.1 Yuka Oki 0 0% Vợ TV HĐQT

6.2 Tamaki Oki 0 0% Con gái TV HĐQT

6.3 Toshihide Oki 0 0% Bố TV HĐQT

6.4 Toshiaki Oki 0 0% Em TV HĐQT
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STT Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)

Số CMND/Hộ 

chiếu 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

6.5 Hiroko Kutsuna 0 0% Mẹ vợ TV HĐQT

7 Simon Mark Wilson
Thành viên  

HĐQT
0 0%

7.1 Asma Yusnits Binti Mohamad Omar 0 0% Vợ TV HĐQT

7.2 Harriet Aisha Wilson 0 0% Con TV HĐQT

7.3 Matthew Harris Wilson 0 0% Con TV HĐQT

7.4 Thomas Elias Wilson 0 0% Con TV HĐQT

7.5 Stuart John Wilson 0 0% Em TV HĐQT

7.6 Aniela Marie-Lourdes Wilson 0 0% Chị vợ  TV HĐQT

7.7 Sally Katrina Wilson 0 0% Em TV HĐQT

7.8 Christopher Michael Ferns 0 0% Em vợ TV HĐQT

7.9 Rosemary Elizabeth Wilson 0 0% Mẹ TV HĐQT 

7.10 Asma Baizura binti Mohamad Omar 0 0% Chị vợ TV HĐQT

7.11 Kenneth Patrick Wang 0 0% Em vợ TV HĐQT

7.12 Asma Ruzianti binti Mohamad Omar 0 0% Chị vợ TV HĐQT

7.13 Rozman bin Sariff Ahmad 0 0% Em vợ TV HĐQT

7.14 Asma Juliana binti Mohamad Omar 0 0% Chị vợ TV HĐQT

7.15 Muhammad Raziq bin Masharudin 0 0% Em vợ TV HĐQT

7.16 Asma Royani binti Mohamad Omar 0 0% Chị vợ TV HĐQT

7.17 Amir Hakim bin Mohamad Omar 0 0% Em vợ TV HĐQT

7.18 Asmat binti Abdurahman 0 0% Mẹ vợ TV HĐQT

7.19 Mohamad Omar bin Ali 0 0% Bố vợ TV HĐQT

7.20 JERA ASIA PRIVATE LIMITED 0 0% Tổ chức có liên quan 

8  Nguyễn Thái Hà 
Tổng Giám Đốc 

(TGĐ)
637.211 0,19%

8.1 Nguyễn Thị Phương Dung - 0 0% Mẹ TGĐ

8.2 Hoàng Anh Tuấn - 0 0% Chồng TGĐ

8.3 Hoàng Thanh Bảo - 0 0% Con TGĐ

8.4 Hoàng Thái Sơn - 0 0% Con TGĐ

8.5 Hoàng Thị Bích Thủy - 0 0% Chị chồng TGĐ

8.6 Hoàng Tuấn Anh - 0 0% Anh chồng TGĐ

8.7 Trương Thị Hoàng Lan - 0 0% Mẹ chồng TGĐ

8.8 CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC) 0 0% Tổ chức có liên quan

8.9 CTCP Điện gió Ia Bang 0 0% Tổ chức có liên quan

8.10 CTCP Đầu tư Thành Thành Công 54.053.893 16,79%

Cổ đông lớn và có 

liên quan với người 

nội bộ

8.11 CTCP Điện TTC Đức Huệ - Long An 0 0% Tổ chức có liên quan
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STT Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)

Số CMND/Hộ 

chiếu 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

8.12 CTCP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang 0 0% Tổ chức có liên quan

9 Lê Thanh Vinh
Phó TGĐ thường 

trực
425.403 0,13%

9.1 Lê Phàn 0 0% Ba PTGĐTT

9.2 Nguyễn Thị Tập 0 0% Mẹ PTGĐ TT

9.3 Nguyễn Thị Tường Vân 0 0% Vợ  PTGĐ TT

9.4 Lê Thanh Huy 0 0% Con  PTGĐ TT

9.5 Lê Thanh Phong 0 0% Con  PTGĐ TT

9.6 Lê Thanh Tùng 0 0% Anh  PTGĐ TT

9.7 Trương Thị Luyện 0 0% Chị dâu  PTGĐ TT

9.8 Lê Thanh Quang 0 0% Anh ruột  PTGĐ TT

9.9 Hồ Thị Lý 0 0% Chị dâu  PTGĐ TT

9.10 Lê Thanh Khuê 0 0% Anh  PTGĐ TT

9.11 Trần Thị Thu Trang 0 0% Chị  dâu  PTGĐ TT

9.12 Lê Thanh Hải 0 0% Em ruột  PTGĐ TT

9.13 Trần Thị Loan 0 0% Em dâu  PTGĐ TT

9.14 Lê Thị Thu Hà 0 0% Em gái  PTGĐ TT

9.15 Cao Đình Khôi 0 0% Em rể  PTGĐ TT

9.16 CTCP Năng lượng VPL 0 0% Tổ chức có liên quan

9.17 CTCP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang 0 0% Tổ chức có liên quan

9.18 CTCP Điện TTC Đức Huệ - Long An 0 0% Tổ chức có liên quan

9.19 CTCP Điện gió La Vi 0 0% Tổ chức có liên quan

9.20 Công ty CP Năng lượng Xanh Cà Mau 0 0% Tổ chức có liên quan

9.21 CTCP Năng lượng Tái tạo Tiền Giang 0 0% Tổ chức có liên quan

9.22 CTCP Điện gió Ia Bang 0 0% Tổ chức có liên quan

9.23
CTCP Hợp tác phát triển năng lượng tái 

tạo Vi Ja
0 0% Tổ chức có liên quan

10 Nguyễn Phong Phú Phó TGĐ 270.800 0,08%

10.1 Nguyễn Văn Đẹt 0 0% Ba PTGĐ

10.2 Đoàn Ngọc Châu 0 0% Mẹ  PTGĐ

10.3 Nguyễn Quốc Thái 0 0% Anh  PTGĐ

10.4 Châu Hồng Loan 0 0% Chị Dâu  PTGĐ

10.5 Nguyễn Quốc Cường 0 0% Anh  PTGĐ

10.6 Lê Hồng Cúc 0 0% Chị Dâu  PTGĐ

10.7 Nguyễn Quốc Việt 0 0% Anh  PTGĐ

10.8 Huỳnh Thị Ngọc Huệ 0 0% Chị Dâu  PTGĐ

10.9 Nguyễn Quốc Phong 0 0% Anh  PTGĐ
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STT Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)

Số CMND/Hộ 

chiếu 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

10.10 Nguyễn Thị Hồng 0 0% Chị Dâu  PTGĐ

10.11 Nguyễn Thị Bích Ngọc 0 0% Chị  PTGĐ

10.12 Võ Quyền Anh 0 0% Anh Rể  PTGĐ

10.13 Lê Thị Ngọc Tâm 0 0% Vợ  PTGĐ

10.14 Lê Ngọc Được 0 0% Cha Vợ  PTGĐ

10.15 Hồ Thị Hy 0 0% Mẹ Vợ  PTGĐ

10.16 CTCP Hợp tác phát triển NLTT VI-JA 0 0% Tổ chức có liên quan

10.17 CTCP Năng lượng tái tạo Tân Thành 0 0% Tổ chức có liên quan

10.18 CTCP Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn 0 0% Tổ chức có liên quan

10.19 CTCP Điện TTC Đức Huệ - Long An 0 0% Tổ chức có liên quan

10.20 CTCP Năng lượng VPL 0 0% Tổ chức có liên quan

10.21 CTCP Điện gió Ia Bang 0 0% Tổ chức có liên quan

10.22 CTCP Năng lượng Tái tạo Tiền Giang 0 0% Tổ chức có liên quan

10.23 CTCP Điện gió La Vi 0 0% Tổ chức có liên quan

11 Trần Thị Hồng Thắm

GĐ Tài chính 

kiêm Kế toán 

trưởng (GĐTC)

158.205 0,05%

11.1 Trần Văn Khanh 0 0% Cha GĐTC

11.2 Phan Thị Hùng 0 0% Mẹ GĐTC

11.3 Đào Văn Tùng 0 0% Chồng GĐTC

11.4 Nguyễn Thị Xuyến 0 0% Mẹ chồng GĐTC

11.5 Đào Kham 0 0% Bố chồng GĐTC

11.6 Đào Trần Nhật Huy 0 0% Con GĐTC

11.7 Đào Trần Bảo Hân 0 0% Con GĐTC

11.8 Trần Thị Hiền 0 0% Chị GĐTC

11.9 Trần Đình Thảo 0 0% Anh GĐTC

11.10 Trần Thị Hiếu 0 0% Chị GĐTC

11.11 Trần Quang Thắng 0 0% Em GĐTC

11.12 Trần Thị Mỹ Hạnh 0 0% Em GĐTC

11.13 Nguyễn Đức Thảo 0 0% Anh rể GĐTC

11.14 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0 0% Chị dâu GĐTC

11.15 Nguyễn Thành Lâm 0 0% Anh rể GĐTC

11.16 Phan Thị Hồng Loan 0 0% Em dâu GĐTC

11.17 CTCP Thủy điện Trường Phú 0 0% Tổ chức có liên quan

11.18 CTCP Năng lượng VPL 0 0% Tổ chức có liên quan

12 Phạm Thành Tuấn Anh
Người được Ủy 

quyền CBTT
169.414 0,054%
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STT Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)

Số CMND/Hộ 

chiếu 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu 
Ghi chú 

12.1 Phạm Thành Mỹ 0 0% Cha NCBTT

12.2 Nguyễn Thị Hoa 0 0% Mẹ NCBTT

12.3 Phạm Thành Tuấn Dũng 0 0% Em NCBTT

12.4 Phạm Hoàn Mỹ Linh 0 0% Em NCBTT

12.5 Trần Thị Thùy Dung 0 0% Vợ NCBTT

12.6 Phạm Linh Đan 0 0% Con NCBTT

12.7 Phạm Nhật Uy 0 0% Con NCBTT

12.8 CTCP Thủy Điện Gia Lai (GHC) 0 0% Tổ chức có liên quan

13 - Người có liên quan khác (như công ty con, công liên kết…)

13.1 CTCP Thủy Điện Gia Lai (GHC) 0 0% Công ty con

13.2
CT TNHH MTV Thủy Điện Thượng 

Lộ (GTLC)
0 0% Công ty con

13.3
CT TNHH MTV Tư vấn và Phát triển 

Năng lượng Gia Lai
0 0% Công ty con

13.4 CTCP Điện TTC Đức Huệ - Long An 0 0% Công ty con

13.5 CTCP Năng lượng VPL 0 0% Công ty con

13.6 CTCP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang 0 0% Công ty con

13.7 CTCP Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn 0 0% Công ty con

13.8
CTCP Hợp tác phát triển Năng lượng 

tái tạo Vi-Ja
0 0% Công ty con

13.9 CTCP Điện Gió Ia Bang 0 0% Công ty con

13.10 CTCP Năng lượng tái tạo Tiền Giang 0 0% Công ty con

13.11 CTCP Năng lượng tái tạo Tân Thành 0 0% Công ty con

13.12 CTCP Năng lượng xanh Cà Mau 0 0% Công ty con
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PHỤ LỤC 04:   

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG NĂM 2023 

(ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY SỐ 223/2023/BC-GEC NGÀY 28/7/2023) 

STT 
Người thực hiện giao 

dịch 

Quan hệ với  

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 
Số cổ phiếu sở hữu cuối 

kỳ 

Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, chuyển 

đổi, thưởng…) 

Số cổ phiếu 
Tỷ lệ 

(%) 
Số cổ phiếu Tỷ lệ (%)  

I. Người nội bộ 

1 Nguyễn Thùy Vân Thành viên Hội đồng Quản trị  314.000 0,09 239.000 0,06 Bán 

2 Phạm Thị Khuê Thành viên Hội đồng Quản trị  299.000 0,09 270.000 0,07 Bán 

3 Lê Thanh Vinh  Phó Tổng Giám đốc thường trực 462.003 0,14 425.403 0,13 Bán 

4 Phạm Thành Tuấn Anh Người phụ trách CBTT 176.314 0,06 169.414 0,04 Bán 

II. Người có liên quan đến người nội bộ 

1 
Công ty cổ phần Xuất 

nhập khẩu Bến Tre 
Cổ đông lớn  24.667.415 7,66 20.367.415 6,33 Bán 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  


